
 

 Mẫu số: 01/TTGD​
(Kèm theo Thông tư số 91/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

 

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT GIAO DỊCH 

[01] Kỳ dữ liệu: Tháng…….năm…… 

[02]Lần đầu [ ]       [03] Sửa đổi, bổ sung lần thứ [ ] 

[04] Tên người nộp thuế: …………………………….…………… 

[05] Mã số 
thuế: 

              

 

STT 
Mã 
giao 
dịch 

Thời 
điểm 
phát 
sinh 
giao 
dịch 
(giờ, 
ngày/ 
tháng/ 
năm) 

Tên 
dịch 
vụ 

Giá trị 
dịch vụ 
chưa có 

thuế 
GTGT 

Thuế 
suất 
thuế 

GTGT 

Số 
thuế 

GTGT 

Số tiền 
thanh 
toán 

Trạng 
thái 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) 

        Mới  

        Điều 
chỉnh 

 

Tổng cộng       

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những tài liệu đã khai./. 

 



 …….., ngày……. tháng…… năm………. ​
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ​

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ​
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế) 

 


